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Ghi chúNơi sinhGiới tínhNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Hà NộiNữ05-06-2001DƯƠNG VÂN ANH1192011011

Hà NộiNữ04-02-2001NGUYỄN HỒNG ANH1192011022

Hà NộiNữ30-08-2001QUÁN QUỲNH ANH1192011033

Hà NộiNữ27-05-2001ĐỖ NGỌC LINH CHI1192011044

Hà TâyNữ09-09-2001TRẦN THỊ DUNG1192011055

Hà NộiNữ17-04-2001NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG1192011066

Nữ29-10-2001NGUYỄN HOÀNG HÀ1192011077

Hà NộiNữ10-08-2000VŨ NGỌC HÀ1192011088

Hà NộiNữ21-09-2001ĐỖ THU HẰNG1192011099

Hà TâyNữ08-10-2000BÁ THỊ THU HIỀN11920111010

Hà NộiNữ11-08-2001NGÔ NGỌC HUYỀN11920111111

Hà NộiNữ21-02-2001PHẠM THU HUYỀN11920111212

Hà NộiNữ27-06-2001NGUYỄN THU HƯỜNG11920111313

Hà TâyNữ27-10-2000HÀ BẢO LÂM11920111414

Hà NộiNữLÊ VŨ PHƯƠNG LINH11920111515

Hưng YênNữ15-06-2001NGUYỄN THỊ LINH11920111616

Hưng YênNữ16-01-2001QUÁCH THỊ KHÁNH LINH11920111717

Hà NộiNữ07-09-2001TRƯƠNG HOÀI LINH11920111818

Hà TâyNữ19-10-2001NGUYỄN THỊ CẨM LY11920111919

Hà NộiNữ06-02-2001NGUYỄN NGỌC MAI11920112020

Hà NộiNữ26-12-2001LÊ THỊ TRÀ MI11920112121

Hà NộiNữ08-03-2001NGUYỄN THỊ THUÝ NGA11920112222

Tuyên QuangNữ29-06-2001BÀN QUỲNH NGỌC11920112323

Hà NộiNữ23-11-2001NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG11920112424

Hà TâyNữ05-04-2001DƯƠNG THANH PHÚC11920112525

Hà NộiNữ13-10-2001NGUYỄN THU PHƯƠNG11920112626

Hà TâyNữ22-07-2001NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH11920112727

Hà NộiNữ26-03-2001CHU THỊ THANH THANH11920112828

Hà NộiNữ26-10-2001LƯƠNG NHẬT THẢO11920112929

Hà NộiNữ15-09-2001ĐINH THỊ THOA11920113030

Hà NộiNữ22-12-2001TRẦN THỊ THU11920113131

Hà NộiNữ11-05-2001LÊ THU THỦY11920113232

Hưng YênNữ21-09-2001DƯƠNG QUỲNH TRANG11920113333

Hà TâyNữ31-07-2001NGUYỄN THU TRANG11920113434

Hà NộiNữ10-04-2001NGUYỄN THỊ TRINH11920113535

Hà NộiNữ30-11-2001PHAN KHANH VY11920113636

Hà NộiNữ14-08-2001NGUYỄN HẢI YẾN11920113737
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